
Nghiêm cấm mọi hành vi ghi hình, sao chép, đăng tải lại, chuyển tiếp hoặc sử dụng nội dung, văn bản, hình ảnh minh họa, v.v. 

của video này mà không có sự cho phép.

Năm 2026

Khóa học Giới thiệu tổng quan về Kỳ thi đánh giá 

kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất

(Hạng mục Gia công cơ khí và kim loại)

－ Về việc học tập bằng cách sử dụng 

"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập" －



Giới thiệu

2

Đối tượng của khóa học này: 
Người có Kỹ năng đặc định số 1 trong Lĩnh vực sản xuất nhắm đến 
Kỹ năng đặc định số 2

"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập" 
cho Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2

Bản tiếng Nhật Bản dịch

Trong khóa học hôm nay, chúng ta sẽ giải thích 

các bài luyện tập trong tài liệu đã đề cập ở trên.

Công bố trên trang 

My Page dành cho 

các doanh nghiệp 

thành viên JAIM



Giới thiệu
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Tổng cộng 

120 phút
Chương trình của khóa học Giải thích

Khoảng 

15 phút

Giới thiệu
Tổng quan về Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2,

Những điều cần lưu ý khi thi, Tiếng Nhật được sử dụng trong kỳ thi,

Những điều cần lưu ý khi học

AOTS

Khoảng 

105 phút

Bài giảng
Giải thích các bài luyện tập được liệt kê trong "Tài liệu tham khảo 

dùng cho học tập", Các từ khóa chính, Giải thích về các kỹ năng liên 

quan và Tóm tắt tổng quan

Giảng 

viên

Sau khi xem video này, vui lòng dành chút thời gian để hoàn thành khảo sát.

URL của bảng khảo sát có liên kết trên trang web đăng video.

* Thời lượng và phân bổ thời gian của chương trình nêu trên chỉ là ước tính. Tùy theo hạng mục 

và ngôn ngữ phiên dịch, có thể có một số khác biệt nhỏ.



Giới thiệu
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Đặc điểm của người có Kỹ năng đặc định số 2

Có thể tập hợp, hướng dẫn

và giám sát các công nhân

tại địa điểm làm việc

Có kỹ năng thành thạo

nhờ vào kinh nghiệm thực tế, v.v.

Có thể thực hiện công việc

chuyên môn và kỹ thuật cao dựa

trên phán đoán của bản thân

Tổng quan về Hệ thống 

Kỹ năng đặc định
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Yêu cầu để lấy được tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định số 2" 

trong Lĩnh vực ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp

Phải đáp ứng tất cả các điều kiện của một trong 2 lộ trình sau đây

Lộ trình Kỳ thi đánh 

giá Kỹ năng đặc 

định số 2 

(1) Lấy chứng chỉ Business Career Kentei cấp 3

(một trong các hạng mục: Lập kế hoạch quản lý sản xuất, Vận hành quản lý sản xuất)

(2) Đạt Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất

(một trong các hạng mục: Gia công cơ khí và kim loại, Lắp ráp thiết bị điện - điện tử, 

Xử lý bề mặt kim loại)

(3) Phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất của doanh nghiệp 

có trụ sở tại Nhật Bản

Lộ trình kiểm tra kỹ 

năng

(1) Lấy chứng chỉ kiểm tra kỹ năng cấp 1

(2) Phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất của doanh nghiệp 

có trụ sở tại Nhật Bản

Tổng quan về Hệ thống 

Kỹ năng đặc định
Giới thiệu
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Lịch thi

Lần 1, ngày 29 tháng 7 ~ ngày 1 tháng 8 năm 2026 (đã kết thúc)

Năm 2026: Lần 2, ngày 25 tháng 11 ~ ngày 28 tháng 11 năm 2026 (dự kiến)

Lần 3, khoảng tháng 2 năm 2027 (dự kiến)

Địa điểm thi Trung tâm thi do Công ty Cổ phần Prometric cung cấp (Trong nước Nhật: khắp Nhật Bản) 

Phương thức thực 

hiện

Phương pháp CBT (kiểm tra trên máy tính) (thi thực hành*)

*Thi thực hành: Là câu hỏi mà thí sinh sẽ đọc nội dung liên quan đến công đoạn làm việc và vật liệu thực tế, sau đó chọn câu 

trả lời đúng

Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật *kèm cách đọc furigana cho chữ Hán

Hạng mục thi 3 hạng mục (hạng mục Gia công cơ khí và kim loại, hạng mục Lắp ráp thiết bị điện - điện tử, hạng mục Xử lý bề mặt kim loại)

Trình độ kiểm tra Tiêu chuẩn là trình độ kỳ thi kiểm tra kỹ năng cấp 1

Thời gian thi 80 phút Số câu hỏi 30 câu hỏi

Điều kiện dự thi

・Về nguyên tắc, là người nước ngoài tròn 17 tuổi trở lên vào ngày thi (từ 18 tuổi trở lên đối với quốc tịch Indonesia), có nguyện vọng làm việc tại 

Nhật Bản trong trường hợp thi đỗ

・Người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất của doanh nghiệp có trụ sở tại Nhật Bản cho đến ngày thi

*Cần phải nộp "Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc thực tế" chứng minh kinh nghiệm làm việc nêu trên và nhận được mã số xác nhận đủ 

điều kiện thi

Đăng ký Prometric: Trang web dành riêng cho Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất 
https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/18

Lệ phí thi 15.000 yên

Tiêu chuẩn 

đỗ/trượt
Tỷ lệ trả lời đúng từ 60% trở lên

Chương 1: Tổng quan về Kỳ thi

và Cách học

Tổng quan kỳ thi☞
"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", trang 1

https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/18
https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/18
https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/18


Những điều cần lưu ý khi thi ☞
"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", trang 2
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・Cấm mang ra ngoài và chia sẻ câu hỏi, đáp án

・Các biện pháp bảo mật thông tin

・Đối phó với hành vi gian lận

Chương 1: Tổng quan về Kỳ thi 

và Cách học



Những điều cần lưu ý khi học☞
"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", trang 2

8

1. Học tiếng Nhật

(1) Nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Nhật

Tài liệu đọc hiểu dùng cho học tiếng Nhật, báo chí, tạp chí, tin tức trên mạng, v.v.

(2) Mở rộng từ vựng chuyên ngành

Tự tạo danh sách từ vựng chuyên ngành

(3) Làm quen với tiếng Nhật được sử dụng trong bài thi

Tiếp xúc nhiều với các dạng câu hỏi, hướng dẫn và lựa chọn đáp án của kỳ thi

Chương 1: Tổng quan về Kỳ thi 

và Cách học
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2. Hãy hỏi cấp trên và đồng nghiệp ở nơi làm việc

Những điều cần lưu ý khi học☞
"Tài liệu Tham khảo dùng cho học tập", trang 2

Chương 1: Tổng quan về Kỳ thi 

và Cách học
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3. Đọc đi đọc lại nhiều lần

Những điều cần lưu ý khi học☞
"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", trang 2

Chương 1: Tổng quan về Kỳ thi 

và Cách học
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4. Đọc kỹ cho đến hết nội dung câu hỏi và các lựa chọn

Những điều cần lưu ý khi học☞
"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", trang 2

Chương 1: Tổng quan về Kỳ thi 

và Cách học
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Câu hỏi: Hãy chọn đáp án đúng trong số các lựa chọn từ a đến d.

Tiếng Nhật được sử dụng trong kỳ thi

Câu hỏi: Hãy chọn đáp án đúng trong các lựa chọn dưới đây.

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng.

Các biến thể của câu hỏi (ví dụ)

Các câu hỏi yêu 

cầu chọn đáp án 

đúng

Những điều cần lưu ý khi học

       ただ       えら

Q. a~dの中から正しいものを選びなさい。

いか ただ   えら

Q. 以下の中から、正しいものを選べ。

つぎ      ただ

Q. 次のうち、正しいものはどれか。
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Tiếng Nhật được sử dụng trong kỳ thi

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là sai.

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là không đúng.

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là không chính xác.

Câu hỏi yêu cầu 
chọn đáp án 
không đúng

Những điều cần lưu ý khi học

Các biến thể của câu hỏi (ví dụ)

つぎ      ただ

Q. 次のうち、正しくないものはどれか。

つぎ   まちが

Q. 次のうち、間違っているものはどれか。

つぎ あやま

Q. 次のうち、誤っているものはどれか。



Giới thiệu
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Tổng cộng 

120 phút
Chương trình của khóa học Giải thích

Khoảng 

15 phút

Giới thiệu
Tổng quan về Kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2,

Những điều cần lưu ý khi thi, Tiếng Nhật được sử dụng trong kỳ thi,

Những điều cần lưu ý khi học

AOTS

Khoảng 

105 phút

Bài giảng
Giải thích các bài luyện tập được liệt kê trong "Tài liệu tham khảo 

dùng cho học tập", Các từ khóa chính, Giải thích về các kỹ năng liên 

quan và Tóm tắt tổng quan

Giảng 

viên

Sau khi xem video này, vui lòng dành chút thời gian để hoàn thành khảo sát.

URL của bảng khảo sát có liên kết trên trang web đăng video.

* Thời lượng và phân bổ thời gian của chương trình nêu trên chỉ là ước tính. Tùy theo hạng mục 

và ngôn ngữ phiên dịch, có thể có một số khác biệt nhỏ.



Chương 2: An toàn Vệ sinh
Bài luyện tập 2-1☞
"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", trang 7

15
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Đáp án☞
"Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", trang 7

Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 6
Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 6
Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Ứng dụng thực tế tại hiện trường

• "Quản lý dấu hiệu vị trí" tại khu vực để dụng cụ

• Đặt những miếng mút xốp được cắt theo hình dạng của từng dụng cụ bên 

trong hộp dụng cụ, để có thể nhìn thấy ngay dụng cụ nào cần được đặt ở 

vị trí nào.

• Khi kết thúc công việc, chỉ cần nhìn vào những vị trí trống là có thể nhanh 

chóng phát hiện dụng cụ bị bỏ quên hoặc thất lạc.

• Đây là một ví dụ trong đó "Sắp xếp" và "Săn sóc" được thực hiện đồng 

thời.

Chương 2: An toàn Vệ sinh



Bài luyện tập 2-2☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 14

20

Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 14
Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 11
Chương 2: An toàn Vệ sinh



23

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 11
Chương 2: An toàn Vệ sinh



Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 13

24

Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 13
Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 13
Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 13
Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Ứng dụng thực tế tại hiện trường

• Kiểm tra các thông báo tại nơi làm việc của mình

• Kết quả đo tiếng ồn và các biển báo chỉ dẫn khu vực cần trang bị thiết bị bảo 

hộ thường được dán tại nơi làm việc.

• Vui lòng kiểm tra bảng thông báo để xem không gian làm việc của mình thuộc 

loại nào.

• Nếu không biết, hãy hỏi người phụ trách an toàn vệ sinh.

Chương 2: An toàn Vệ sinh
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Ứng dụng thực tế tại hiện trường

• "Chỉ là độ cao nhỏ thôi" cũng nguy hiểm

• Có một trường hợp suýt xảy ra tai nạn như sau: “Khi đang đứng trên thang 

chữ A để dùng cờ lê siết chặt thêm bu-lông, cờ lê bị tuột ra khiến mất thăng 

bằng và suýt bị ngã khỏi thang”.

• Khi thực hiện các công việc cần dùng lực ở vị trí cao, sẽ dễ mất thăng bằng 

khi dụng cụ bị trượt.

• Vui lòng không bỏ qua bất kỳ bước nào chỉ vì "thời gian ngắn" hoặc "vị trí 

thấp".

Chương 2: An toàn Vệ sinh



Chương 3: Quản lý chất lượng
Bài luyện tập 3-3☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 45

30



Bài luyện tập 3-3 (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng 

cho học tập", trang 45

31

Chương 3: Quản lý chất lượng
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Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 45
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 38
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 38
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 39
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 39
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 40
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 41
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 41
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 42
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 42
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 43
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 43
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 44
Chương 3: Quản lý chất lượng
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 44
Chương 3: Quản lý chất lượng



Chương 4: Kiểm tra
Bài luyện tập 4-2☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 56

46
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Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 56
Chương 4: Kiểm tra



48

Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 54
Chương 4: Kiểm tra
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Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 54
Chương 4: Kiểm tra



50

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 54, 55
Chương 4: Kiểm tra



51

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 55
Chương 4: Kiểm tra



52

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 55
Chương 4: Kiểm tra



Bài luyện tập 4-3☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 58

53

Chương 4: Kiểm tra



54

Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 58
Chương 4: Kiểm tra



55

Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 57
Chương 4: Kiểm tra



56

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 57
Chương 4: Kiểm tra



57

Ứng dụng thực tế tại hiện trường

• Tỷ lệ sản phẩm không đạt là một mục cơ bản trong báo cáo hằng ngày

• Ở nhiều nơi làm việc, trong báo cáo công việc hằng ngày có mục để ghi “số 

lượng sản xuất” và “số lượng sản phẩm lỗi”.

• Từ hai con số đó, có thể tính được tỷ lệ hàng không đạt.

• Các ghi chép hằng ngày đóng vai trò là chỉ số trực tiếp về chất lượng.

Chương 4: Kiểm tra



Chương 5: Đo Lường
Bài luyện tập 5-2☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 78

58



59

Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 78
Chương 5: Đo Lường



60

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 79
Chương 5: Đo Lường



61

Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 76
Chương 5: Đo Lường



62

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 76
Chương 5: Đo Lường



63

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 76
Chương 5: Đo Lường



64

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 77
Chương 5: Đo Lường



65

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 77
Chương 5: Đo Lường



66

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 77
Chương 5: Đo Lường



67

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 77 78
Chương 5: Đo Lường



Bài luyện tập 6-3☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 107

68

Chương 6: Lập bản vẽ



69

Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 107
Chương 6: Lập bản vẽ



70

Giải thích☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 101
Chương 6: Lập bản vẽ



71

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 102
Chương 6: Lập bản vẽ



72

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 102
Chương 6: Lập bản vẽ



73

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 102
Chương 6: Lập bản vẽ



74

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 103
Chương 6: Lập bản vẽ



75

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 103
Chương 6: Lập bản vẽ



76

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 106
Chương 6: Lập bản vẽ



Bài luyện tập 7-2☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 125

77

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



78

Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 125

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



79

Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 123

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



80

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 124

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 124

81

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



82

Ứng dụng thực tế tại hiện trường

• Máy khoan bàn và găng tay

• Có một trường hợp suýt xảy ra tai nạn như sau: "Trong khi khoan lỗ bằng 

máy khoan bàn, găng tay đã suýt bị cuốn vào máy".

• Nếu găng tay bị mắc vào lưỡi dao đang quay, có thể dẫn đến những chấn 

thương nghiêm trọng như mất ngón tay.

• Quan niệm cho rằng “vì dụng cụ cắt nguy hiểm nên phải đeo găng tay” lại có 

thể vô tình tạo ra nguy hiểm. Không sử dụng găng tay khi làm việc với máy 

móc có bộ phận quay.

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



83

Ứng dụng thực tế tại hiện trường

• Kiểm tra vị trí của nút dừng khẩn cấp

• Vui lòng kiểm tra vị trí và số lượng các nút dừng khẩn cấp trên máy sẽ sử 

dụng.

• Cũng cần kiểm tra xem vị trí đó có nằm trong tầm với của tay hay không, và 

có bị đồ vật đặt chắn làm cản trở hay không.

• Nếu đợi đến khi sự cố xảy ra rồi mới tìm cách xử lý thì sẽ không kịp.

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



Bài luyện tập 7-4☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 129

84

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



85

Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 129

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 127

86

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



87

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 127

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 127

88

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



89

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 128

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



90

Ứng dụng thực tế tại hiện trường

• Trang thiết bị bảo hộ thay đổi tùy thuộc vào loại công việc

• Có một trường hợp suýt xảy ra tai nạn như sau: "Trong khi gia công bằng 

máy khoan bàn, “phoi khoan” bắn ra và suýt văng vào mắt".

• Có trường hợp cùng một người buổi sáng làm công việc cắt gọt, buổi chiều 

làm sơn, nên khi cắt gọt cần đeo kính bảo hộ còn khi sơn cần đeo mặt nạ 

phòng độc.

• Không phải là “trang bị bảo hộ thường dùng”, mà hãy lựa chọn dựa trên 

“trang bị bảo hộ phù hợp với công việc hôm nay”.

Chương 7: Vận hành và quản lý 

máy móc



Bài luyện tập 8-2☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 138

91

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



92

Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 138

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



93

Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 137

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



94

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 137

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



95

Ứng dụng thực tế tại hiện trường

• Hãy thử tìm hiểu về một loại vật liệu mà bạn đang sử dụng

• Hãy kiểm tra ký hiệu của loại vật liệu được sử dụng nhiều nhất tại nơi làm 

việc của mình trên bản vẽ hoặc thông tin hiển thị tại khu vực lưu trữ vật liệu.

• Hãy tìm hiểu ký hiệu đó biểu thị loại vật liệu gì và độ bền kéo của vật liệu đó 

là bao nhiêu.

• Bắt đầu từ những vật liệu tiếp xúc hằng ngày sẽ giúp dễ ghi nhớ hơn.

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



Bài luyện tập 8-4☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 151

96

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại
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Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 151

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



98

Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 143

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



99

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 143

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



100

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 143

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



101

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 148

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



102

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 150

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



103

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 150

Chương 8: Vật liệu kim loại, 

gia công kim loại



Bài luyện tập 9-2☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 156

104

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



105

Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 156

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 155

106

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 155

107

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



Bài luyện tập 9-6☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 166

108

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



109

Đáp án☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 167

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



110

Giải thích ☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho học tập", 

trang 164

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



111

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 164

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



112

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 165

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



113

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 165

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



114

Giải thích (tiếp tục)☞ "Tài liệu tham khảo dùng cho 

học tập", trang 165

Chương 9: Thiết bị Điện, Đúc Khuôn, 

Sơn, Đóng Gói, sản xuất sản phẩm 

nhôm cán và ép đùn



Cách thức tiến hành học tập: 5 bước

115

• 1) Trước tiên, hãy đọc tài liệu
• Hãy đọc một lượt toàn bộ chương để nắm được chương đó viết về những nội dung gì.

• 2) Giải các bài luyện tập
• Hãy thử tự giải trước khi xem đáp án.

• 3) Đối với những câu hỏi bạn trả lời sai, hãy đọc lại phần liên quan trong tài liệu
• Hãy đọc phần "Giải thích" bên dưới các bài luyện tập cùng với phần văn bản của mục đó.

• Nếu cần, hãy tham khảo phần "Tài liệu tham khảo" hoặc các văn bản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

• 4) Liên hệ với công việc tại nơi làm việc của mình
• Hãy suy nghĩ xem những điều được viết trong tài liệu đang được áp dụng như thế nào tại nơi làm 

việc của mình.

• Khi không hiểu, hãy hỏi cấp trên hoặc đồng nghiệp.

• 5) Đọc đi đọc lại nhiều lần
• Hãy tạo thói quen đọc kỹ đến cuối câu để xác định câu đó đúng hay sai.



Tài liệu tham khảo

116

• Từ điển kỹ thuật cơ khí

• https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/

• Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản

• https://www.jisc.go.jp

• Hội Kỹ sư Cơ khí Nhật Bản, "Sổ tay Thực hành Cơ khí" (năm 2011)ISBN：978-4-88898-209-2

• https://shop.jsme.or.jp/view/item/000000000055

• Cơ quan Hành chính Độc lập – Tổ chức Hỗ trợ Việc làm cho Người cao tuổi, Người khuyết tật 

và Người tìm việc Nhật Bản – Trường Đại học Tổng hợp Phát triển Năng lực Nghề nghiệp

• Trung tâm Phát triển Cơ sở hạ tầng, "Khóa học Kỹ thuật viên lành nghề cấp 2, Khoa Gia công 

cơ khí <Sách giáo khoa>" (năm 1993)

• ISBN: 978-4-7863-3201-2

• https://www.kyouzaiken.or.jp/books_detail.php?bid=128

• "Trang web về an toàn lao động" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội

• Các trường hợp suýt xảy ra tai nạnhttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrdh00.html

• Các vụ tai nạn lao độnghttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx
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